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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 câu; 2,0 điểm) 

Phần kiến thức Nội dung thi Số câu 

Lịch sử 

Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam 

- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam  

- Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991. 

4 

Địa lí 

Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam 

- Nông nghiệp. 

- Lâm nghiệp và thủy sản. 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu; 8,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm). Địa lí dân cư Việt Nam 

 - Dân tộc và dân số. 

 - Phân bố dân cư và các loại hình quần cư. 

Câu 2 (2,0 điểm). Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam  

- Công nghiệp. 

- Dịch vụ. 

Câu 3 (2,0 điểm). Địa lí sự phân hóa lãnh thổ Việt Nam  

- Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

- Vùng Đồng bằng sông Hồng. 

- Vùng Bắc Trung Bộ. 

- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Vùng Tây Nguyên. 

- Vùng Đông Nam Bộ. 

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo. 

Câu 4 (3,0 điểm). Kĩ năng về bảng số liệu, biểu đồ các ngành kinh tế Việt Nam  

- Xử lí được số liệu. 

- Vẽ được biểu đồ. 

- Nhận xét và giải thích. 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (8 câu; 2,0 điểm) 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Quốc gia đầu tiên trên thế giới phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái Đất là 

 A. Liên Xô. B. Mỹ. C. Trung Quốc. D. Ấn Độ. 

Câu 2. Từ năm 1944 đến năm 1946, dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, nhân dân các nước 

Đông Âu đã thành lập các nhà nước 

 A. tư bản chủ nghĩa. B. dân chủ nhân dân. 

 C. quân chủ chuyên chế. D. dân chủ chủ nô. 

Câu 3. Văn kiện nào sau đây được Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại 

Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai năm 1919? 

 A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. B. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt. 

 C. Kháng chiến nhất định thắng lợi. D. Yêu sách của nhân dân An Nam. 

Câu 4. Năm 1930, Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây? 

 A. Dự Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp. 

 B. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. 

 C. Chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản. 

 D. Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh. 

Câu 5. Cây lương thực quan trọng nhất ở nước ta là 

 A. lúa. B. ngô. C. khoai. D. sắn. 

Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng về sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở nước ta hiện nay? 

 A. Gồm cây nhiệt đới và cận nhiệt đới. B. Nhiều sản phẩm xuất khẩu giá trị cao. 

 C. Đã hình thành vùng chuyên canh lớn. D. Phân bố chủ yếu ở các đồng bằng lớn. 

Câu 7. Nơi nào sau đây ở nước ta thuận lợi nhất cho khai thác hải sản? 

 A. Các vịnh biển ven bờ. B. Các đầm phá, bãi triều. 

 C. Rạn san hô, đảo xa bờ. D. Ngư trường trọng điểm. 

Câu 8. Loại rừng nào sau đây ở nước ta không được phân chia theo mục đích sử dụng? 

 A. Rừng đặc dụng. B. Rừng sản xuất. C. Rừng phòng hộ. D. Rừng tự nhiên. 

PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu; 8,0 điểm) 

Câu 1 (1,0 điểm) 

Tại sao nói Việt Nam đang trong thời kì dân số vàng. Nêu thuận lợi và khó khăn của cơ cấu này đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta. 

Câu 2 (2,0 điểm) 

a) Kể tên một số hoạt động công nghiệp của tỉnh Phú Thọ. Giải thích tại sao cần phải phát triển công 

nghiệp xanh. 

b) Chứng minh và giải thích tại sao ngành dịch vụ nước ta có cơ cấu ngày càng đa dạng. 

Câu 3 (2,0 điểm) 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÚ THỌ 
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a) Phân tích các thế mạnh cho phát triển kinh tế của Trung du và miền núi Bắc Bộ. Nêu một số cây 

công nghiệp, cây ăn quả thế mạnh của tỉnh Phú Thọ. 

b) Phân tích vị thế của thành phố Hồ Chí Minh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Đông Nam 

Bộ và cả nước. 

Câu 4 (3,0 điểm) 

Cho bảng số liệu: 

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA VỤ MÙA CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2015 - 2023 

Năm 2015 2018 2020 2023 

Diện tích (nghìn ha) 557,9 516,4 484,4 460,2 

Sản lượng (nghìn tấn) 8650,0 8265,0 8103,4 8241,2 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, 2023) 

a) Tính năng suất lúa vụ mùa của nước ta giai đoạn 2015 – 2023 (tạ/ha). 

b) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa vụ 

mùa của nước ta giai đoạn 2015 - 2023. 

c) Từ biểu đồ, nhận xét và giải thích tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa vụ 

mùa của nước ta giai đoạn 2015 - 2023. 

 

 


